
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 212621 Bùi Minh Anh 12/11/2003 Vĩnh Long DH21TIN05

2 223786 Ngô Thị Lan Anh 28/04/2004 Kiên Giang DH22XET01

3 223666 Trần Quốc Anh 13/08/2004 Cần Thơ DH22KPM01

4 213283 Lê Quốc Bảo 12/09/2003 Vĩnh Long DH21TIN05

5 200760 Nguyễn Lê Duy Bảo 05/11/2001 Đồng Tháp DH20KTR01

6 220532 Lê Trí Hải Đăng 28/03/2004 An Giang DH22QTN01

7 224350 Lê Ngọc Rạng Danh 12/04/2004 Đồng Tháp DH22CNH01

8 222280 Lê Tiến Đạt 19/09/2004 Cần Thơ DH22KPM01

9 220632 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 25/01/2004 Cần Thơ DH22TCN02

10 225345 Huỳnh Kiến Duy 09/09/2004 Hậu Giang DH22KPM01

11 223684 Nguyễn Thanh Duy 28/05/2004 Hậu Giang DH22KPM01

12 225432 Phạm Vũ Hà 28/10/2004 Cà Mau DH22QTN01

13 222272 Trần Thu Hà 12/06/2004 Kiên Giang DH22XET01

14 221524 Lai Gia Hân 23/05/2004 Cần Thơ DH22XET01

15 212141 Võ Quang Huy 02/11/2002 Cà Mau DH21TIN04

16 235186 Phạm Minh Kha 05/02/2005 Kiên Giang DH23TIN05

17 223952 Dương Hoàng Khang 19/12/2004 Hậu Giang DH22KPM01

18 214086 Nguyễn Yến Linh 03/02/2003 Cà Mau DH21KTO03

19 224748 Lê Thị Kiều My 01/04/2004 An Giang DH22XET03

20 223783 Phạm Thành Nghiệp 25/04/2004 Cà Mau DH22XET01

21 2110782 Nguyễn Chí Nhân 29/10/2003 Bạc Liêu DH21KPM02

22 223598 Nguyễn Trọng Nhân 14/09/2004 Cần Thơ DH22CNH01

23 220280 Trần Lê Thế Nhật 11/12/2003 Cà Mau DH22XET01
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24 225453 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/02/2004 Bến Tre DH22XET03

25 225118 Trương Thị Yến Nhi 19/10/2004 Bạc Liêu DH22XET01

26 220928 Lý Thị Huỳnh Như 07/05/2004 Sóc Trăng DH22XET03

27 223404 Đặng Thị Hồng Nhung 03/03/2003 Bến Tre DH22XET01

28 212857 Đặng Trường Phát 09/09/2003 Kiên Giang DH21TIN05

29 2110482 Nguyễn Hoàng Phi 20/12/2003 Bạc Liêu DH21KPM02

30 223138 Phạm Hoàng Phúc 01/07/2004 Cần Thơ DH22XDU02

31 212971 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 19/02/2003 Vĩnh Long DH21TIN05

32 225661 Đặng Thị Phương Thảo 20/09/2004 Ninh Bình DH22QTN01

33 225451 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22/07/2004 Bến Tre DH22XET03

34 2110739 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/05/2003 Vĩnh Long DH21QLC01

35 222378 Trần Thị Anh Thư 05/06/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

36 236671 Trịnh Quốc Thượng 27/10/2005 Cà Mau DH23CNH01

37 220579 Nguyễn Thị Thanh Thúy 22/09/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

38 222189 Lê Bảo Trâm 08/01/2004 An Giang DH22QTK02

39 224395 Huỳnh Minh Trí 27/03/2004 Đồng Tháp DH22QTK02

40 223134 Dương Nguyễn Kim Trị 27/04/2004 Tiền Giang DH22LUA01

41 226340 Nguyễn Phạm Tường Vy 27/06/2003 Đồng Tháp DH22LUA01

42 213009 Nguyễn Võ Thúy Vy 13/02/2003 Tiền Giang DH22TIN09

43 222544 Trương Thị Mỹ Yến 10/01/2004 An Giang DH22XET03


